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Phụ lục “Thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm cho Lô 09-2/09” 
 

Stt Tên hàng hóa 
Đặc tính/Tình trạng kỹ 

thuật 
ĐV
T 

Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1.  Mực in HP 230A Black W2300A 

  Loại mực: Mực in laser 
màu đen (Black LaserJet 
Toner Cartridge). 
  Hiệu suất in: Khoảng 
2.000 trang (với độ phủ tiêu 
chuẩn 5% theo tiêu chuẩn 
ISO/IEC 19798). 
  Khả năng tương thích: 
Chuyên dụng cho máy in HP 
Color LaserJet Pro 3201, 
3301 series. 
 

Hộ
p  5  

2.  Mực in HP 230A Cyan W2301A 

  Loại mực: Mực in laser 
màu xanh (Cyan LaserJet 
Toner Cartridge). 
  Hiệu suất in: Khoảng 
1.800 trang (độ phủ tiêu 
chuẩn 5%). 
  Khả năng tương thích: 
Dùng cho máy in HP Color 
LaserJet Pro 3201, 3301 
series. 
 

Hộ
p  3  

3.  Mực in HP 230A Yellow 
W2302A 

  Loại mực: Mực in laser 
màu vàng (Yellow LaserJet 
Toner Cartridge). 
  Hiệu suất in: Khoảng 
1.800 trang (độ phủ tiêu 
chuẩn 5%). 
  Khả năng tương thích: 
Dùng cho máy in HP Color 
LaserJet Pro 3201, 3301 
series. 
 

Hộ
p  3  

4.  Mực in HP 230A Magenta 
W2303A 

  Loại mực: Mực in laser 
màu hồng/đỏ (Magenta 
LaserJet Toner Cartridge). 
  Hiệu suất in: Khoảng 
1.800 trang (độ phủ tiêu 
chuẩn 5%). 
  Khả năng tương thích: 
Dùng cho máy in HP Color 
LaserJet Pro 3201, 3301 
series. 
 

Hộ
p  3  

5.   USB 64Gb Kingston 
  Dung lượng: 64GB. 
  Chuẩn giao tiếp: USB 3.2 
Gen 1 (tương thích ngược với 
USB 2.0). 

Cái 18  



  Kiểu dáng: Nhỏ gọn, vỏ 
nhựa hoặc kim loại tùy dòng 
(DataTraveler). 
 

6.  Ống nhòm Bushnell Legacy 
10x50  

  Độ phóng đại: 10x (phóng 
to vật thể 10 lần). 
  Đường kính thấu kính 
phía trước: 50 mm (cho khả 
năng thu sáng cao, hình ảnh 
rõ nét ngay cả trong điều kiện 
thiếu sáng). 
  Hệ lăng kính: Porro, làm 
bằng thủy tinh quang học cao 
cấp BaK-4. 
  Tính năng đặc biệt: 
Chống nước hoàn toàn, chống 
mọng sương bên trong thấu 
kính, vỏ bọc cao su chống sốc 
và tăng độ bám khi cầm nắm. 
 

Cái 1  

7.  Kéo cắt giấy 20cm  Fleoffice  

  Kích thước: Chiều dài 
tổng thể 20 cm. 
  Chất liệu: Lưỡi kéo bằng 
thép không gỉ sắc bén, chịu 
lực tốt. 
  Thiết kế: Tay cầm bọc 
nhựa cao cấp, thiết kế công 
thái học giúp cắt êm tay và 
không bị mỏi khi dùng lâu. 
 

Cái 15  

8.  Khóa treo Việt Tiệp 01624  

  Chất liệu: Thân khóa bằng 
hợp kim đồng hoặc sắt phủ 
sơn tĩnh điện chịu lực; cầu 
khóa bằng thép cứng gia 
cường chống cắt. 
  Cơ chế khóa: Khóa bấm 
truyền thống (không cần chìa 
khi bấm khóa), bộ chìa đi kèm 
chịu mài mòn tốt. 
 

Cái 28  

9.  Đĩa DVD- Rewrite trắng 

  Loại đĩa: DVD-RW 
(Digital Versatile Disc 
ReWritable) – Cho phép ghi, 
xóa và ghi lại dữ liệu nhiều 
lần. 
  Dung lượng: 4.7 GB 
(hoặc 120 phút video tiêu 
chuẩn). 
  Tốc độ ghi hỗ trợ: 
Thường là 2x - 4x. 
 

Hộ
p 12  

10.  Bảng trắng treo tường viết bút 
lông 800 x 1200 

  Kích thước: $800\text{ 
mm} \times 1200\text{ mm}$ 
(Rộng x Dài). 

Cái 3  



  Bề mặt: Thép phủ sơn 
chống lóa chuyên dụng, dễ 
viết, dễ xóa sạch và có từ tính 
để đính kèm nam châm tài 
liệu. 
  Khung bảng: Bo viền 
bằng nhôm định hình, các góc 
bọc nhựa an toàn. 
 

11.  Băng keo màu các loại  (loại lớn) 
(50mic, rộng 50mm, dài 50yard) 

  Độ dày màng keo: 50 
micron (đáp ứng độ dai cao, 
chống rách khi đóng thùng 
nặng). 
  Kích thước bản rộng: 50 
mm. 
  Chiều dài cuộn: 50 yard 
(~45.7 mét). 
  Màu sắc: Đa dạng (xanh, 
đỏ, vàng, màng đục...) tùy 
chọn theo nhu cầu phân loại 
hàng hóa. 
 

Cu
ộn 105  

12.  Dụng cụ bấm ghim lớn 
KW.TRIO 50LA 

  Loại sản phẩm: Máy dập 
ghim đại (Heavy Duty 
Stapler). 
  Khả năng bấm: Từ 30 đến 
150 tờ giấy cùng lúc (tùy 
thuộc vào cỡ ghim sử dụng). 
  Cỡ ghim tương thích: 
Các dòng ghim từ 23/6 đến 
23/17. 
  Tính năng: Cơ chế trợ lực 
tốt, có thanh căn lề giúp bấm 
ghim thẳng hàng, chính xác. 
 

Cái 4  

13.  
 Nam Châm núm tròn Đính Bảng 
Từ Bọc Sắt Mạ Inox - Bộ 10 Viên 

32 mm  

  Kích thước: Đường kính 
viên nam châm là 32 mm. 
  Quy cách: Bộ gồm 10 
viên. 
  Thiết kế: Dạng núm tròn 
dễ cầm nắm, vỏ bọc bằng sắt 
mạ Inox sáng bóng, chống gỉ 
sét và chống nứt vỡ từ tính 
bên trong khi va đập. 
 

Bộ  7  

14.  

 Chuột không dây Logitech MX 
Anywhere 3S / Беспроводная 
мышь Logitech MX Anywhere 

3S   

  Cảm biến: Thấu kính 
Darkfield độ chính xác cao, 
độ phân giải từ 200 đến 8000 
DPI (có thể di chuột trên mọi 
bề mặt kể cả mặt kính dày). 
  Tính năng đặc biệt: Nút 
cuộn cơ học MagSpeed (cuộn 
nhanh 1000 dòng/giây), nút 
bấm click yên tĩnh (Quiet 

Cái 9  



Clicks), hỗ trợ công nghệ kết 
nối Logi Bolt và Bluetooth. 
  Pin: Pin sạc Li-Po (500 
mAh), sạc nhanh qua cổng 
USB-C. 
 

15.  Máy in nhãn Brother PTD 210 

  Khổ nhãn hỗ trợ: Sử 
dụng các loại băng nhãn TZe 
có chiều rộng 3.5mm, 6mm, 
9mm, 12mm. 
  Độ phân giải: 180 DPI. 
  Tốc độ in: 20 mm/giây. 
  Thiết kế: Tích hợp bàn 
phím QWERTY, màn hình 
LCD xem trước nội dung, dao 
cắt nhãn dạng cơ (bấm bằng 
tay). 
  Nguồn điện: Sử dụng 6 
viên pin AAA hoặc Adapter 
AC (không kèm sẵn). 
 

Cái 3  

16.  Nhãn in brother Tze-631 12mm 
yellow/white 

  Kích thước: Rộng 12 mm 
x Dài 8 mét. 
  Đặc điểm: Chữ đen trên 
nền vàng (Black on Yellow). 
  Công nghệ: Màng bọc 
laminated bảo vệ bề mặt, 
chống thấm nước, dung môi 
hóa chất, chịu nhiệt cao và 
chống phai màu. 
 

cuộ
n 15  

17.  
Giấy in nhãn Brother Tze-FX231, 

chữ đen trên nền trắng, kích 
thước 12mm x 8m 

  Kích thước: Rộng 12 mm 
x Dài 8 mét. 
  Đặc điểm: Chữ đen trên 
nền trắng (Black on White). 
  Loại nhãn: Băng dẻo 
chuyên dụng (Flexible ID 
Tape), chuyên dùng để quấn 
quanh dây cáp mạng, dây 
điện, ống tròn nhỏ mà không 
lo bị bong góc. 
 

cuộ
n 10  

18.  
Giấy in nhãn Brother Tze-221, 

chữ đen trên nền trắng, kích 
thước 9mm x 8m 

  Kích thước: Rộng 9 mm x 
Dài 8 mét. 
  Đặc điểm: Chữ đen trên 
nền trắng tiêu chuẩn (Black 
on White), có màng 
lamianted bảo vệ. 
 

cuộ
n 12  

19.  
Giấy in nhãn Brother Tze-211, 

chữ đen trên nền trắng, kích 
thước 6mm x 8m 

  Kích thước: Rộng 6 mm x 
Dài 8 mét. 
  Đặc điểm: Khổ siêu nhỏ 
6mm, chữ đen trên nền trắng 
tiêu chuẩn (Black on White) 

cuộ
n 10  



 

20.  
Giấy in nhãn Brother Tze-621, 

chữ đen trên nền vàng, kích thước 
9mm x 8m 

  Kích thước: Rộng 9 mm x 
Dài 8 mét. 
  Đặc điểm: Chữ đen trên 
nền vàng nổi bật (Black on 
Yellow). 
 

cuộ
n 12  

21.  
Giấy in nhãn Brother Tze-611, 

chữ đen trên nền vàng, kích thước 
6mm x 8m 

  Kích thước: Rộng 6 mm x 
Dài 8 mét. 
  Đặc điểm: Khổ nhỏ 6mm, 
chữ đen trên nền vàng (Black 
on Yellow). 
 

cuộ
n 9  

22.  
Đồng Hồ Treo Tường Tròn Chạy 

Êm Không Tiếng Động Deli 
LE401 

  Kiểu dáng: Hình tròn tiêu 
chuẩn, mặt số lớn rõ ràng. 
  Động cơ: Cơ chế kim trôi 
(Silent Quartz Movement), 
vận hành cực êm, hoàn toàn 
không tạo tiếng động "tích 
tắc". 
 

Cái 7  

23.   Bìa kẹp A4 Flexoffice FO-CF02 
clip file  

  Kích thước: Khổ A4. 
  Chất liệu: Nhựa PP cao 
cấp, bền bỉ, chịu uốn tốt. 
  Cơ cấu giữ tài liệu: Thanh 
kẹp bằng thép không gỉ (clip 
file) lực kẹp mạnh, giữ chắc 
chắn giấy tờ trực tiếp mà 
không cần bấm lỗ tài liệu. 
 

Cái 26  

24.   Microsoft 365 Family 32/64bit 
chính hãng (1 năm, 6 tài khoản)  

  Thời hạn: Bản quyền 12 
tháng (gia hạn hàng năm). 
  Phạm vi: Chia sẻ tối đa 
cho 6 người dùng riêng biệt. 
  Ứng dụng bao gồm: 
Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, OneNote cho cả PC, 
Mac và di động; Mỗi tài 
khoản có 1TB dung lượng 
lưu trữ OneDrive riêng biệt. 
 

Bộ 7  

25.   Chuột máy tính không dây 
Logitech M650L   

  Kích thước: Size L (Khổ 
lớn, tối ưu cho người tay vừa 
đến to). 
  Công nghệ: Cuộn thông 
minh SmartWheel, nút bấm 
giảm 90% tiếng ồn 
(SilentTouch). 
  Kết nối: Bluetooth Low 
Energy hoặc đầu thu USB 
Logi Bolt. 
  Thời lượng pin: Lên tới 
24 tháng với 1 viên pin AA. 
 

Cái 13  



26.   Máy tính bỏ túi Casio DX-120B  

  Hiển thị: Màn hình lớn 
hiển thị rõ ràng 12 chữ số. 
  Nguồn điện: Chế độ năng 
lượng kép (Sử dụng ánh sáng 
mặt trời khi đủ sáng, tự động 
chuyển sang pin khi thiếu 
sáng). 
  Chức năng phím: Tính 
phần trăm %, tăng giá (MU), 
phím lùi số xóa nhanh lỗi bấm 
sai 
 

Cái 5  

27.   Bàn phím không dây  Logitech 
K580  

  Thiết kế: Siêu mỏng, tối 
giản, tích hợp rãnh đặt điện 
thoại/máy tính bảng. 
  Kết nối: Đa thiết bị (Easy-
Switch giữa 2 thiết bị nhanh 
chóng) qua Bluetooth hoặc 
đầu thu USB Unifying. 
  Thời lượng pin: Lên tới 
24 tháng với 2 viên pin AAA. 
 

Cái 2  

28.   Loa  Bluetooth JBL Charge 6   

  Công suất: Hệ thống củ 
loa cải tiến mạnh mẽ 
($40\text{W} - 50\text{W}$ 
RMS). 
  Kết nối: Bluetooth thế hệ 
mới, hỗ trợ tính năng 
PartyBoost kết nối nhiều loa 
JBL cùng loại. 
  Pin: Thời gian phát nhạc 
liên tục lên tới 20 giờ; có cổng 
sạc ngược USB-Out làm pin 
dự phòng cho thiết bị di động. 
  Độ bền: Kháng nước và 
chống bụi đạt chuẩn tuyệt đối 
IP67. 
 

Cái 1  

29.   Ổ cắm điện đa năng 220V 10A 
3m; 5m   

  Thông số điện: Điện áp 
hoạt động 220V, dòng điện tải 
tối đa 10A (công suất chịu tải 
tổng khoảng 
$2200\text{W}$). 
  Chiều dài dây: Tùy chọn 
3 mét hoặc 5 mét. 
  Tính năng: Chân cắm đa 
năng phù hợp nhiều kiểu 
phích cắm; tích hợp công tắc 
nguồn tổng chống quá tải. 
 

Cái 4  

30.  
 Mực in Brother TN451BK Black 
Toner cho máy in Brother MFC-

L8690CDW  

  Loại mực: Mực in laser 
màu đen chính hãng. 

Hộ
p 5  



  Hiệu suất in: Khoảng 
3.000 trang in tiêu chuẩn (độ 
phủ 5%). 
  Máy in tương thích: 
Brother HL-L8260CDN, HL-
L8360CDW, MFC-
L8690CDW. 
 

31.  
 Mực in Brother TN451C Cyan 

Toner cho máy in Brother MFC-
L8690CDW  

  Loại mực: Mực in laser 
màu xanh chính hãng. 
  Hiệu suất in: Khoảng 
1.800 trang in tiêu chuẩn (độ 
phủ 5%). 
  Máy in tương thích: 
Brother MFC-L8690CDW và 
các dòng máy in màu tương 
đương. 
 

Hộ
p 3  

32.  
 Mực in Brother TN451Y Yellow 
Toner cho máy in Brother MFC-

L8690CDW  

  Loại mực: Mực in laser 
màu vàng chính hãng. 
  Hiệu suất in: Khoảng 
1.800 trang in tiêu chuẩn (độ 
phủ 5%). 
  Máy in tương thích: 
Brother MFC-L8690CDW. 
 

Hộ
p 3  

33.  
 Mực in Brother TN451M 
Magenta Toner cho máy in 
Brother MFC-L8690CDW  

  Loại mực: Mực in laser 
màu hồng/đỏ chính hãng. 
  Hiệu suất in: Khoảng 
1.800 trang in tiêu chuẩn (độ 
phủ 5%). 
  Máy in tương thích: 
Brother MFC-L8690CDW 
 

Hộ
p 3  

34.  
 Drum Brother DR-451CL Cho 

Máy in Brother MFC-L8690 
CDW  

  Loại linh kiện: Cụm trống 
từ (Drum Unit) chính hãng 
gồm 4 khay trống màu. 
  Tuổi thọ định mức: Lên 
đến 30.000 trang in. 
  Sử dụng cho máy: Máy in 
màu Brother HL-L8260CDN, 
HL-L8360CDW, MFC-
L8690CDW. 
 

Cái 2  

35.  
 Drum HP 57A - CF257A cho 
máy in HP LASER JET MFP 

M440DN  

  Loại linh kiện: Cụm trống 
từ (Drum Unit) máy in laser 
trắng đen khổ A3. 
  Tuổi thọ định mức: 
Khoảng 80.000 trang in. 
  Máy in tương thích: HP 
LaserJet MFP M440dn, 
M440n, M442dn, M443nda 
 

Cái 1  



36.   Mực in Canon cartridge 071H  

  Loại mực: Hộp mực laser 
trắng đen dung lượng cao 
(High Yield). 
  Hiệu suất in: Khoảng 
2.500 trang in (độ phủ 5%). 
  Máy in tương thích: 
Canon LBP121dn, 
LBP122dw, MF271dn, 
MF272dw, MF274dn, 
MF275dw. 
 

Hộ
p 2  

37.   Bộ bàn phím + chuột không dây 
Logitech MK220  

  Kết nối: Sóng không dây 
công nghệ 2.4 GHz qua 1 đầu 
thu USB nhỏ dùng chung cho 
cả phím và chuột. 
  Bàn phím: Kích thước rút 
gọn tiết kiệm không gian (nhỏ 
hơn 36% so với phím thường) 
nhưng giữ nguyên bàn phím 
số bên phải. 
  Thời lượng pin: Bàn phím 
khoảng 24 tháng, Chuột 
khoảng 12 tháng 
 

Bộ 3  

38.   Bàn phím có dây Logitech K120  

  Kết nối: Dây cáp cổng 
USB dài vững chắc, cắm vào 
máy tính là nhận diện ngay. 
  Đặc điểm: Chữ in trên 
phím đậm, bền màu; thiết kế 
chống tràn nước hiệu quả; 
chân nghiêng có thể gập/mở 
tăng độ dốc 
 

Bộ 2  

39.   BĂNG KEO VẢI 3M™ 1900, 
MÀU BẠC, 48 MM X 45.7 M  

  Chất liệu: Lớp vải dệt phủ 
lớp nhựa polyethylene chịu 
lực cao, lớp keo cao su độ 
bám dính cực mạnh. 
  Kích thước: Rộng 48 mm 
x Dài 45.7 mét. 
  Đặc tính: Chịu nước, chịu 
ẩm tốt, dễ xé bằng tay theo 
chiều ngang, ứng dụng cao 
trong việc bó cáp, sửa chữa 
nhanh và đánh dấu công 
nghiệp. 
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40.  
 Hộp mực in Xerox CT202508 
(25k) – Cho máy DC-V 2060/ 

3060/ 3065  

  Loại mực: Hộp mực đen 
chính hãng dung lượng siêu 
lớn. 
  Hiệu suất in: Định mức 
lên đến 25.000 trang in (với 
độ phủ tiêu chuẩn 5%). 
  Máy photocopy tương 
thích: Fuji Xerox 

Hộ
p 2  



DocuCentre-V 2060, 3060, 
3065. 
 

41.   BĂNG KEO 2 mặt trong suốt  

  Chất liệu: Màng acrylic 
hoặc keo trong suốt dính cả 2 
mặt. 
  Đặc tính: Độ bám dính tốt 
trên các bề mặt nhẵn, tính 
thẩm mỹ cao do lớp nền trong 
suốt không làm lộ vết dán. 
 

Cu
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42.   Móc treo găng tay gia dụng  

  Chất liệu: Nhựa PP chịu 
lực hoặc Inox. 
  Chức năng: Cơ cấu 
kẹp/móc chuyên dụng để giữ 
và phơi găng tay cao su, găng 
tay bảo hộ sau khi sử dụng, 
giúp mau khô và tránh ẩm 
mốc. 
 

Cái 100  

43.   Tủ sắt Hòa Phát TU09K2N  

  Kiểu dáng: Tủ hồ sơ sắt 
sơn tĩnh điện màu ghi tiêu 
chuẩn. 
  Cấu tạo: Gồm 2 khoang 
cánh mở độc lập, mỗi khoang 
có 3 đợt di động chia thành 4 
ngăn lưu trữ tài liệu. Mỗi cánh 
tủ đều trang bị 1 tay nắm nhựa 
và ổ khóa locker riêng biệt. 
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44.   Tài khoản Germini Pro  

Đặc tính kỹ thuật: Mô hình 
trí tuệ nhân tạo (LLM) đa 
phương thức tiên tiến từ 
Google; Hỗ trợ xử lý văn bản, 
lập trình, tóm tắt tài liệu phức 
tạp, phân tích dữ liệu lớn và 
hiểu ngữ cảnh dài với tốc độ 
phản hồi tối ưu. 

Bộ 12  

45.  

 Màn Hình Đồ Họa SAMSUNG 
ViewFinity S8 

LS27B800PXEXXV (27.0 inch - 
4K - IPS - 60Hz - 5ms - USB 

TypeC - Network RJ45)  

  Kích thước & Tấm nền: 
27.0 inch, tấm nền IPS cao 
cấp cho góc nhìn 178°. 
  Độ phân giải: 4K UHD 
(3840 x 2160), tần số quét 
60Hz, thời gian phản hồi 5ms. 
  Độ chính xác màu: Hỗ trợ 
98% DCI-P3, HDR400, cân 
chỉnh màu chuyên nghiệp cho 
đồ họa. 
  Cổng kết nối đặc biệt: 
USB Type-C (hỗ trợ truyền 
dữ liệu và sạc ngược công 
suất lớn lên tới 90W), cổng 
mạng mạng LAN (Network 
RJ45) trực tiếp trên màn hình 
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46.  

 PC HP Omnidesk S03-0042d 
(C16DVPA) (Intel Core i7-

14700/ 16GB DDR5/ 512GB 
SSD/ Windows 11)  

  Bộ vi xử lý (CPU): Intel 
Core i7-14700 (20 nhân, 28 
luồng, bộ nhớ đệm 33MB, 
xung nhịp tối đa lên đến 5.40 
GHz). 
  Bộ nhớ RAM: 16GB 
DDR5. 
  Ổ cứng lưu trữ: 512GB 
PCIe NVMe M.2 SSD. 
  Hệ điều hành: Windows 
11 Home bản quyền. 
  Kết nối: Wifi, Bluetooth 
tích hợp, cổng LAN RJ45, 
USB Type-A, HDMI. 
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47.  

 Máy tính để bàn đồng bộ HP 
Elite Tower 600 G9 (Intel Core i7 
13700 | 16GB DDR5 4800 | SSD 

512GB | Wlan_BT | KB_M | 
Win11Home | 3Yr) _ 9H098PT  

  Bộ vi xử lý (CPU): Intel 
Core i7-13700 (16 nhân, 24 
luồng, bộ nhớ đệm 30MB, 
xung nhịp tối đa 5.20 GHz). 
  Bộ nhớ RAM: 16GB 
DDR5 tốc độ bus 4800MHz. 
  Ổ cứng lưu trữ: 512GB 
PCIe NVMe SSD. 
  Hệ điều hành: Windows 
11 Home. 
  Phụ kiện đi kèm: Bàn 
phím và Chuột chính hãng HP 
(Keyboard & Mouse). 
  Bảo hành: 3 năm chính 
hãng từ nhà sản xuất (3Yr) 
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48.  
 Ổ cứng gắn trong Seagate 

BarraCuda 1TB 7200rpm SATA 
3.5" (ST1000DM014)  

  Chuẩn kích thước: 3.5 
inch (Dành cho máy tính bàn 
PC). 
  Dung lượng: 1TB. 
  Tốc độ vòng quay: 7200 
vòng/phút (rpm). 
  Chuẩn giao tiếp: SATA 3 
(6Gb/s). 
  Bộ nhớ đệm (Cache): 
64MB. 
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49.   Máy Cắt Bế Decal ART 360 Khổ 
A4, A3  

  Khổ làm việc: Hỗ trợ cắt 
bế giấy decal khổ A4 và khổ 
A3. 
  Chức năng: Dò góc định 
vị tự động để cắt bế chính xác 
đường viền của tem nhãn sau 
khi in. Kết nối qua máy tính 
bằng phần mềm chuyên dụng. 
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50.   Máy ép plastic khổ A3 FUSION 
3000L  

  Khổ ép tối đa: Khổ A3 (và 
các khổ nhỏ hơn như A4, A5). 
  Thời gian khởi động: 
Nhanh chóng chỉ khoảng 1 
phút. 
  Độ dày màng ép hỗ trợ: 
Từ 75 micron đến 125 
micron. 
  Tính năng: Tốc độ ép 
khoảng 500 mm/phút, có hệ 
thống cảnh báo bằng âm 
thanh và nút gạt xả kẹt giấy 
thủ công an toàn. 
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51.   Ổ cứng di động Sandisk Extreme 
V2 SSD 1 TB USB3.2   

  Dung lượng: 1TB. 
  Loại ổ cứng: Solid State 
Drive (SSD) di động. 
  Chuẩn giao tiếp: USB 3.2 
Gen 2. 
  Tốc độ: Đọc lên tới 1050 
MB/s, Ghi lên tới 1000 MB/s. 
  Đặc tính bảo vệ: Kháng 
nước/bụi chuẩn IP55, chịu va 
đập, chống sốc tốt. 
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52.   Smart Tivi OLED Samsung 4K 
65 inch QA65S90D  

  Màn hình: Kích thước 65 
inch, công nghệ màn hình 
OLED tự phát sáng cho màu 
đen sâu tuyệt đối, độ phân 
giải 4K. 
  Tần số quét: 120Hz (hỗ 
trợ tối đa lên đến 144Hz khi 
chơi game). 
  Xử lý hình ảnh: Bộ xử lý 
trí tuệ nhân tạo Neural 
Quantum 4K tối ưu hình ảnh 
bằng AI. 
  Hệ điều hành: Tizen OS 
thông minh, hỗ trợ kết nối 
không dây, trình chiếu văn 
phòng 
 

Cái 1  

53.  

 Laptop Lenovo ThinkPad E14 
Gen 7 - 21U2003QVN (Ultra 5-
226V/ 16GB/ 512GB/ Windows 

11 Home SL, English)  

  Bộ vi xử lý (CPU): Intel 
Core Ultra 5 226V (Tích hợp 
AI NPU mạnh mẽ). 
  Bộ nhớ RAM: 16GB 
LPDDR5x. 
  Ổ cứng lưu trữ: 512GB 
SSD M.2 PCIe NVMe. 
  Màn hình: 14.0 inch Full 
HD (1920 x 1080) hoặc 
WUXGA, chống chói. 
  Hệ điều hành: Windows 
11 Home SL (Single 
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Language), ngôn ngữ hệ 
thống tiếng Anh. 
 

54.   Ghế Hòa Phát SG606  

  Kiểu dáng: Ghế xoay văn 
phòng cao cấp cho nhân 
viên/trưởng phòng. 
  Cấu tạo: Đệm tựa bọc vải 
nỉ hoặc da công nghiệp êm ái, 
có tay vịn nhựa chắc chắn; 
chân ghế dạng hình sao bằng 
nhựa chịu lực có bánh xe di 
chuyển; tích hợp cần thủy lực 
tăng hạ độ cao linh hoạt 
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55.   Bàn nhân viên Hòa Phát 
NT120C3HL  

  Kích thước: Dài 1200 mm 
x Rộng 700 mm x Cao 750 
mm (Kích thước tiêu chuẩn). 
  Chất liệu: Mặt bàn gỗ 
công nghiệp ép Laminate cao 
cấp chống xước, chống thấm 
nước; chân bàn khung sắt hệ 
C3 sơn tĩnh điện. 
  Phụ kiện: Hộc liền chân 
(HL) gồm 1 ngăn kéo nhỏ và 
1 ngăn cánh mở có khóa tiện 
lợi 
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56.   Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít 
GR-RT234WE-PMV(52)  

  Dung lượng sử dụng: 180 
Lít (Ngăn đá: 61L, Ngăn lạnh: 
119L). 
  Công nghệ tiết kiệm 
điện: Origin Inverter tích hợp 
máy nén và quạt Inverter giúp 
vận hành êm và tiết kiệm điện 
tối đa. 
  Hệ thống làm lạnh & 
Khử mùi: Làm lạnh thác 
nước Airfall Cooling lan tỏa 
đều; Bộ lọc khử mùi Ag+ Bio 
diệt khuẩn, khử mùi thực 
phẩm hiệu quả. 
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57.   Máy chụp hình Canon IXUS 285 
HS A  

  Cảm biến: Độ phân giải 
cao 20.2 Megapixels. 
  Khả năng ống kính: 
Zoom quang học 12x (Hỗ trợ 
zoom số lên đến 24x bằng 
công nghệ ZoomPlus). 
  Tính năng: Màn hình 
LCD 3.0 inch, tích hợp chống 
rung thông minh (Intelligent 
IS), hỗ trợ Wi-Fi và NFC để 
kết nối chuyển ảnh nhanh qua 
điện thoại di động. 
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58.   Máy in tagcore Canon MK-2600  

  Chức năng chính: Máy in 
ống lồng đầu cốt chuyên dụng 
ngành điện, tự động hóa để 
đánh dấu cáp và thiết bị. 
  Khả năng vật liệu: In trên 
ống PVC đường kính từ 2.5 
mm đến 6.5 mm hoặc băng 
nhãn dán Canon khổ 6mm, 
9mm, 12mm. 
  Tốc độ & Chế độ cắt: Tốc 
độ in lên tới 40 mm/giây; có 
chế độ tự động cắt hoàn toàn 
(Full-cut) hoặc cắt một nửa 
(Half-cut) tiện lợi cho việc 
bóc tách nhãn 
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